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A. Trắc nghiệm Chọn đáp án đúng
Câu 1: Nước ta có mấy nhóm đất chính?
	A. 2 nhóm
	B. 3 nhóm
	C. 4 nhóm
	D. 5 nhóm


Câu 2: Trong các nhóm đất sau, nhóm đất nào chiếm phần lớn diện tích?
	A. Nhóm đấtphù sa
	B. Nhóm đất feralit
	D. Nhóm đất cát pha
	D. Nhóm đất mùn trên núi


Câu 3: Đất phù sa ở nước ta phân bố chủ yếu ở
A. Vùng Đồng bằng sông Hồng
B. Vùng Đông bằng sông Cửu Long
C. Vùng Đồng bằng sông Hồng và Vùng Đông bằng sông Cửu Long
D. Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng Đông bằng sông Cửu Long và các đồng bằng Duyên hản miền Trung
Câu 4: Nhóm đất feralit chiếm bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên
	A. 65%
	B. 70%
	C. 75%
	D. 80%


Câu 5: Nhóm đất phù sa chiếm bao nhiêu % diện tích đất tự nhiên
	A. 20%
	B. 50%
	C. 65%
	D. 24%


Câu 6: Nhóm đất feralit phân bố chủ yếu ở độ cao
	A. 1000-2000m
	B. 1000-1500m
	C. 1600-1700m
	D. trên 1700m


Câu 7: Nhóm đất feralit phân bố chủ yếu ở độ cao
	A. trên 2000m
	B. dưới 1500m
	C. từ 1600-1700m trở lên
	D. trên 1000m


Câu 8: Đất feralit phân bố ở
	A. Vùng Đồng bằng sông Hồng
	B. Các đồng bằng Duyên hản miền Trung

	D. Vùng núi cao trên 1700m ở phía Bắc
	D. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ


Câu 9: Điểm nào sau  đây không  đúng với mùa hạ nước ta?
	A. Gió đông nam thịnh hành
	C. Nhiệt độ trên 250c

	B. Lượng mưa chiếm 80% cả nước  
	D.Vùng duyên hải trung bộ ít mưa


Câu10: Điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta?
	A. Mạng lưới dày đặc, phân bố rộng khắp.
	C. C.Có 2 mùa :mùa lũ ,mùa cạn khác nhau rõ rệt

	B. Chảy theo 2 hướng TB-ĐNvà vòng cung.
	D.Sông ngòi có ít phù sa.


Câu 11: Ở nước ta, khu vực chịu ảnh hưởng của gió tây khô nóng là :
	A. Miền Trung và Tây Bắc
	C. Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ.

	B. Miền Trung và ĐB sông Cửu Long.      
	D.Tây Bắc và Tây Nguyên.


Câu 12: Nguyên nhân chủ yếu làm cho Việt Nam có 2 mùa khí hậu:
	A. Mùa đông lạnh, khô
	C. Địa hình đa dạng với nhiều hướng núi khác nhau.

	B. Mùa hè nóng ẩm mưa nhiều
	D.Một năm có 2 mùa gió: hướng và tính chất ngược nhau


Câu 13: Các loại cây (chè, cà phê) phù hợp với loại đất nào?
	A. Phù sa
	C. Feralit

	B. Mùn núi cao
	D.Đất xám


Câu 14: Ở nước ta, nhiệt độ không khí giảm dần từ Nam ra Bắc là do:
	A. Phía Bắc có mùa đông lạnh
	C. Phía Nam nóng quanh năm.

	B. Càng ra phía bắc càng xa xích đạo, ảnh hưởng của gió Đông Bắc càng lớn dần
	D.Phía Bắc có nhiều núi và cao nguyên.



Câu 15 Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta chiếm tỉ lệ là 
	A. 1% diện tích   
	C. 10% diện tích 

	B. 5% diện tích 
	D.85% diện tích


Câu 16: Loại gió thịnh hành ở nước ta về mùa đông có hướng:
	A. Tây Bắc.                   
	C. Đông Nam

	B. Đông Bắc.             
	D.Tây Nam.


B. Tự luận
Câu 17: a.  Hãy chứng minh tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng nước ta?
 b.  Em hãy nêu 1 số ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nơi em đang sinh sống?
Câu 18: a.  Hãy chứng minh tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học?
b. Em hãy nêu một số biện pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu
Câu 19a. Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
b.Em hãy nêu một số ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nơi em đang sinh sống.
Câu 20a. Hãy chứng minh tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học.
b. Trình bày một số biện pháp để ứng phó với biến đổi khí hậu.
Câu 21: Nguyên nhân chủ yếu làm cho:
a.Việt Nam có 2 mùa khí hậu.
b. Nhiệt độ không khí giảm dần từ Nam ra Bắc


